
LỊCH SỬ 7 (22/4/2020)
Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN

I. Tình hình chính trị- kinh tế
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
- Năm 1802, Nguyễn  Ánh lấy niên hiệu Gia Long, chọn phú Xuân (Huế) làm kinh đô -> 
Nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố.
2. Kinh tế dưới triều Nguyễn 
a/ Nông nghiệp : 
- Chú trọng khai hoang
- Lập ấp, đồn điền
->Diện tích canh tác tăng thêm.
- Đê điều không được quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến.
=> Nông nghiệp ngày càng sa sút không phát triển lên được.
b/ Thủ công nghiệp : 
- Có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm.
c/  Thương nghiệp : 
- Nội thương : Buôn bán phát triển.
- Ngoại thương : Hạn chế buôn bán với người phương Tây.
II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân: Giảm tải không học

Bài 28 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC 

CUỐI THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
I. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT:
1. Văn học: (Tự nghiên cứu)
2. Nghệ thuật:
- Văn học dân gian phát triển phong phú. Nghệ thuật sân khấu, tuồng, chèo phổ biến khắp 
nơi.
- Tranh dân gian đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước nhất là dòng tranh Đông 
Hồ (Bắc Ninh).
- Kiến trúc nổi tiếng: chùa Tây Phương, đình làng Đình Bảng…
- Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng thể hiện tài năng của các bậc thầy của các nghệ nhân nước 
ta: 18 tượng vị La Hán chùa Tây Phương và 9 đỉnh đồng lớn trong cung điện Huế.



II. GIÁO DỤC, KHOA HỌC – KĨ THUẬT:

Các lĩnh vực Tình hình phát triển

Giáo dục, thi cử - Ban Chiếu lập học, đưa chữ Nôm vào thi cử
- Thành lập “Tứ dịch quán” để dạy tiếng nước ngoài (tiếng 
Pháp, Xiêm)

Sử học, địa lí, y 
học

- Sử học: Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Đại Nam 
liệt truyện…
- Địa lí: Gia Định thành thông chí, Nhất thống dư địa chí…
-Y học: Hải Thượng y tông tâm lĩnh

Kĩ thuật - Đồng hồ và kính thiên lí
- Chế tạo máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước và tàu thủy chạy 
bằng máy hơi nước

* Bài tập:
Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
1. Hồ Xuân Hương là:
a. nhà văn nổi tiếng b. nhà soạn nhạc lớn
c. nhà thơ Nôm châm biếm d. chính trị gia nổi tiếng
2. Dòng tranh dân gian nổi tiếng cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX là:
a. tranh thủy mặc b. tranh sơn mài
c. tranh Hàng Trống d. tranh Đông Hồ
3. Nhà bác học lớn nhất thế kỉ XVIII ở Việt Nam là:
a. Phan Huy Chú b. Lê Quý Đôn
c. Trịnh Hoài Đức d. Ngô Nhân Tĩnh
4. Lê Hữu Trác nổi tiếng trong lĩnh vực:
a. Y học b. Sử học
c. Văn học d. Nghệ thuật
5. Tác phẩm nổi tiếng của Lê Hữu Trác là:
a. Gia Định thành thông chí b. Nam dược thần hiệu
c. Hải Thượng y tông tâm lĩnh d. Đại Nam thực lục


